4

	UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:              /TTr-SNN&MT 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày        tháng        năm 2025


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 2 năm 2025, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 
Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 
Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

Thực hiện Công văn số 2521/UBND-KTN ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo trình tự, thủ tục rút gọn;
Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với các nội dung như sau:

1. Sự cần thiết ban hành văn bản

Theo Khoản 5 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường, quy định: “5. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Thực hiện nhiệm vụ địa phương theo chính quyền 02 cấp, cụ thể khoản 3 Điều 37 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh quy định tại khoản 5 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường.
Theo khoản 6 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 73 Luật Giá, quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lương hoặc thể tích chất thải đã đươc phân loại; định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của pháp luật về giá”. 

Theo điểm d khoản 3 và khoản 4 Điều 21 Luật Giá, quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá đối với hàng hóa, dịch vụ theo thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý theo địa bàn. Theo stt 37 Phụ lục số 02 Luật Giá quy định đối với Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá tối đa áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; định giá cụ thể đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân”.
Bên cạnh đó, hiện tại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chưa ban hành định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật theo Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” là cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành theo phân cấp cho chính quyền địa phương cấp tỉnh và là cơ sở để định giá và quản lý công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
2. Mục đích xây dựng văn bản
- Một là: thực hiện đúng quy định về phân quyền nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong lĩnh vực môi trường phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 37 Nghị định số
136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025.
- Hai là: làm cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện
quản lý giá, xác định giá của dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn
sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
3. Quá trình xây dựng văn bản

- Sở Nông nghiệp và Môi trường có Tờ trình số 227/TTr-SNN&MT ngày 28 tháng 8 năm 2025 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương xây dựng Quyết định quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, trong đó thể hiện được sự cần thiết phải ban hành quy định, cơ sở pháp lý để xây dựng và ban hành Quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo trình tự, thủ tục rút gọn. 
- Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo trình tự, thủ tục rút gọn (Công văn số 2521/UBND-KTN ngày 29 tháng 8 năm 2025).

- Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ theo Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kế thừa các định mức kinh tế - kỹ thuật Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và được quy định cụ thể tại Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2024 để dự thảo Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật của tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh hình thức theo mẫu số 20 Phụ lục III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025.
- Thực hiện đăng thông tin Dự thảo Quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh lên trang tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh từ ngày 10 - 24 tháng 9 năm 2025 (Công văn số......./SNN&MT-MT ngày....tháng......năm 2025).

- Thực hiện lấy ý kiến các cơ quan cấp tỉnh: Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Y Tế; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ủy ban nhân các xã, phường trên địa bàn tỉnh (Công văn số......./SNN&MT-MT ngày....tháng......năm 2025).

- Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu giải trình, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức (Báo cáo......./BC-SNN&MT ngày......tháng.....năm 2025), hoàn chỉnh lại dự thảo văn bản.

- Thực hiện lấy ý kiến thẩm định chuyên ngành của Sở Tư pháp (Công văn số......./SNN&MT-MT ngày....tháng......năm 2025).

- Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu giải trình, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Sở Tư Pháp (Báo cáo......./BC-SNN&MT ngày......tháng.....năm 2025), hoàn chỉnh lại dự thảo văn bản.

4. Nội dung chính của Quyết định quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Quyết định định quy định định mức
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

Quy định ban hành kèm theo Quyết định định quy định định mức
Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh - Đối tượng áp dụng
- Điều 2. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 

- Điều 3. Quy định chữ viết tắt
- Điều 4. Giải thích từ ngữ

- Điều 5. Quy định về sử dụng định mức

- Điều 6. Hướng dẫn áp dụng định mức

- Điều 7. Công thức xác định định mức kinh tế - kỹ thuật

Chương II. QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Mục 1. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

- Điều 8. Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến điểm tập kết

- Điều 9. Thu gom cơ giới chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận

- Điều 10. Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận, từ trạm trung chuyển đến cơ sở xử lý

- Điều 11. Vận chuyển chất thải cồng kềnh từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý

- Điều 12. Vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân, điểm thu gom đến cơ sở xử lý hoặc điểm lưu giữ chất thải nguy hại
- Điều 13. Vệ sinh điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt
Mục 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt

- Điều 14. Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt không sử dụng thiết bị ép

Mục 3. Định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt

- Điều 15. Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn

- Điều 16. Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh

- Điều 17. Vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện 

- Điều 18. Vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng 

- Điều 19. Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
5. Những vấn đề cần xin ý kiến

6. Hồ sơ trình kèm theo

- Tờ trình số 227/TTr-SNN&MT ngày 28 tháng 8 năm 2025;

- Công văn số 2521/UBND-KTN ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương xây dựng Quyết định;

- Tập văn bản lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp.

- Dự thảo Quyết định quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 
Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt ban hành Quyết định./.
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